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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Nhân
Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Nga

Bà Đinh Thị Quý Chi
- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Tâm - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng

Nai
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Bà

Đàm Thị Vang - Kiểm sát viên
Ngày 16 tháng 12 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 440/2025/TLPT-HS ngày
20 tháng 10 năm 2025 đối với bị cáo Nguyễn Thị B do có kháng cáo của bị cáo đối
với Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2025/HS-ST ngày 26 - 6 -2025 của Tòa án nhân
dân huyện Đ, tỉnh Bình Phước, nay là Toà án nhân dân khu vực 9 - Đồng Nai

- Bị cáo có kháng cáo:
Bị cáo Nguyễn Thị B, sinh năm 1994 tại Bình Phước, nay là Đồng Nai
Nơi cư trú: Thôn T, xã B, huyện P, tỉnh Bình Phước nay là xã P, tỉnh Đồng

Nai, nơi ở hiện tại: Khu phố B, thị trấn T, huyện Đ, tỉnh Bình Phước nay là xã Đ,
tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh;
giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn C và bà
Nguyễn Thị X; có chồng là ông Trần Văn V và có 01 người con sinh năm 2021;
tiền án, tiền sự: Không; tại ngoại “có mặt”

Ngoài ra, còn có những bị hại, bị cáo khác trong vụ án nhưng không có
kháng cáo, kháng nghị và không xem xét nên không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ
án được tóm tắt như sau:

Khoảng 11 giờ ngày 21/4/2023, bị cáo Nguyễn Thị B cùng chồng là bị hại
ông Trần Văn V ở tại quán hủ tiếu “Anh đầu bếp” đang dùng xà beng dài khoảng
01m đào lỗ chôn bạt làm vách ngăn giữa quán “Anh đầu bếp” với quán “Thi Gia”
do bị cáo Nguyễn Văn L làm chủ. Cho rằng việc căng bạt làm che mất biển hiệu
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của quán “Thi Gia” nên bị hại ông Thi Phước T (là nhân viên quán T1) ngăn cản
không cho ông V và bị cáo B căng bạt, thì cả hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Bị
cáo B cầm cây xà beng đâm về phía bị hại ông T thì bị hại dùng tay chụp lấy cây
xà beng giằng co với bị cáo B. Lúc này bị cáo Nguyễn Thị O (là cháu của bị cáo B)
đứng gần đó đi lại cùng bị cáo B giằng co cây xà beng với bị hại ông T. Bị cáo B
lấy 01 cây kéo bằng kim loại dài 45cm (dùng để gắp than) đánh trúng 01 cái vào
đỉnh đầu bên phải và trán của bị hại ông T. Bị cáo O lấy 01 cái búa (dùng để đập
thịt, đập than) bằng kim loại dài 25cm đánh trúng 02 cái vào đỉnh đầu bên phải và
trán của bị hại ông T. Cùng lúc này bị cáo L từ trong quán cầm theo 01 cây đèn pin
bằng kim loại dài khoảng 60cm chạy đến chỗ bị hại ông T, bị cáo B, bị cáo O thì bị
hại ông V ngăn lại nên bị cáo L dùng đèn pin này đánh trúng 01 cái trúng vào đầu
của bị hại ông V làm bị hại ngã xuống đất, tiếp đó bị cáo L dùng đèn pin đánh
nhiều cái vào đầu và lưng của bị cáo B. Bị hại ông V đứng dậy dùng gậy tầm vông
dài khoảng 2,9m đánh bị cáo L thì được mọi người xung quanh ngăn cản nên bị
cáo L và bị hại ông Thuận Đ về quán. Bị hại ông T bị thương được đưa đi cấp cứu
tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh B. Bị hại ông V và bị cáo B bị thương tự điều trị
thương tích tại nhà. Quá trình điều tra các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi
phạm tội của mình. Tỷ lệ phần trăm tổn thương của bị hại ông Thi Phước T là 20%,
bị hại Trần Văn V là 01%, bị cáo Nguyễn Thị B là 01%.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2025/HS-ST ngày 26-6-2025 của Tòa án
nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, nay là Toà án nhân dân khu vực 9-
Đồng Nai, đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị B phạm tội cố ý gây thương
tích. Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điều
17, 38, 50 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử
phạt bị cáo Nguyễn Thị B 03 năm 06 tháng tù; thời hạn tù kể từ ngày bắt bị cáo đi
chấp hành án. Ngoài ra, còn xử phạt bị cáo Nguyễn Thị O 02 năm 06 tháng tù, bị
cáo Nguyễn Văn L 09 tháng tù đều về tội cố ý gây thương tích và quyết định về xử
lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo.

Ngày 20 tháng 7 năm 2025, bị cáo Nguyễn Thị B kháng cáo yêu cầu giảm
nhẹ hình phạt và yêu cầu được hưởng án treo.

Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên tại phiên toà phúc thẩm thể
hiện như sau: Không chấp nhận kháng cáo yêu cầu được hưởng án treo của bị cáo
Nguyễn Thị B nhưng chấp nhận kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
từ 06 tháng đến 01 năm do tại phiên toà phúc thẩm bị cáo có thêm tình tiết giảm
nhẹ trách nhiệm hình sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải được quy định tại
điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, còn lại bị cáo phải chấp hành mức án
từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Bị cáo Nguyễn Thị B đã thừa nhận việc phạm tội và hành vi phạm tội
như nội dung vụ án đã xác định. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của
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các bị cáo khác, những bị hại trong vụ án, phù hợp với các kết luận giám định, tài
liệu, chứng cứ của vụ án nên Toà án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội cố ý gây
thương tích theo điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ và
đúng quy định của pháp luật.

[2] Xét các yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị B thấy rằng:
Bị cáo Nguyễn Thị B là người khởi xướng, chủ động và cùng với bị cáo

Nguyễn Thị O sử dụng hung khí nguy hiểm trực tiếp đánh vào vùng đầu bị hại ông
Thi Phước T gây tỷ lệ thương tích là 20% thể hiện sự bất chấp, xem thường pháp
luật, sức khoẻ của bị hại nên cần xử phạt bị cáo một mức án bắt buộc bị cáo phải
chấp hành án tại trại tạm giam mới tương xứng nhằm trừng trị, răn đe, giáo dục với
bị cáo và phòng ngừa chung nên kháng cáo yêu cầu được hưởng án treo của bị cáo
không được chấp nhận. Tuy nhiên, tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo đã thừa nhận
hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn hối cải nên bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ
trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự;
do đó, kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ hình phạt của bị cáo được chấp nhận, giảm cho
bị cáo 06 tháng tù, còn lại 03 năm tù bắt buộc bị cáo phải chấp hành.

[3] Án phí hình sự phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo của bị cáo được chấp
nhận một phần nên bị cáo không phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

[4] Các quyết định khác của bản án không có kháng cáo, không bị kháng nghị
có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng
Hình sự năm 2015,

1.1. Không chấp nhận kháng cáo yêu cầu hưởng án treo của bị cáo Nguyễn
Thị B;

1.2. Chấp nhận kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thị
B,

Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2025/HS-ST ngày 26-6-2025 của
Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nay là Toà án nhân dân khu
vực 9 - tỉnh Đồng Nai về phần hình phạt.

2. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị B phạm tội cố ý gây thương tích.
Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51;

các điều 17, 38, 50, 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm
2017,

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị B 03 (ba) năm tù; thời hạn tù kể từ ngày bắt
bị cáo đi chấp hành án.

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Thị B không phải nộp.
4. Các quyết định khác của bản án không có kháng cáo, không bị kháng nghị

có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
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5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Công an tỉnh Đồng Nai;
- Thi hành án Dân sự tỉnh Đồng Nai;
- Toà án nhân dân khu vực 9 - Đồng Nai;
- Viện kiểm sát ND khu vực 9 - Đồng Nai;
- Cổng thông tin điện tử Toà án nhân dân tối cao;
- Bị cáo.
- Lưu hồ sơ vụ án,THS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

(Đã ký)

Nguyễn Văn Nhân
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